
KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 1 -  LỨA TUỔI NHÀ TRẺ  24 - 36 THÁNG 

Thời gian thực hiện: Từ ngày 5 / 1 / 2026 đến ngày 30/ 1 / 2026 

Giáo viên: Nguyễn Thị Thường (Tuần 1- 3)  

                   Doãn Thị Mỹ Thơm ( Tuần 2-4) 

Hoạt động Tuần I 

(Từ 5/1 – 9/1) 

Hoa hồng  

Tuần II 

(Từ 12/1 – 16/1) 

Qủa chuối 

Tuần III 

(Từ 19/1 - 23/1) 

Qủa cà chua 

Tuần IV 

(Từ 26/1 - 30/1) 

Qủa cam 

Đánh giá 

MT 

Đón trẻ 

 

 

 

TD sáng 

 

 

 

 

 

 

Trò chuyện 

 

* Cô đón trẻ: 

-  Vui vẻ trao đổi với phụ huynh tình hình của trẻ để nắm bắt được tính cách của trẻ trẻ  (về sức khỏe, về tâm 

lý của trẻ, thói quen của trẻ, sở thích của trẻ) 

 - Cô ân cần niềm nở tạo sự thân thiện gần gũi với trẻ giúp trẻ vui vẻ tâm lý thỏa mái khi đến lớp  

 - Quan tâm đến sức khỏe của trẻ, dạy trẻ cách chào bố mẹ, cô giáo khi đến lớp  

* Thể dục sáng:  
-Trẻ tập cùng cô theo băng đĩa nhạc nhà trường (Quan sát cô tập và tập cùng cô).  

- Khởi động: Làm vận động nhẹ nhàng theo nhạc. 

- Trọng động: Tập theo bài hát “Anh cá bảy màu” 

- Thể dục nhịp điệu: Dân vũ “Quả đất màu xanh” 

- Trò chơi vận động vui nhộn theo nhạc “Nào mình cùng lắc” 

- Hồi tĩnh: Đi lại nhẹ nhàng quanh chỗ tập. 

* MTĐG:  

- TC: 4, 8 

- NT:  

- NN: 25 

TCKNXH

: 42,34 

 

 Tiếp tục hướng dẫn trẻ kỹ năng chào hỏi lễ phép, cất ba lô.(Ứng dụng PP Montessory) 

- Cho trẻ nghe các bài hát về các chủ đề, trò chuyện với trẻ về chủ đề trong tháng. 

- Trò chuyện về hoa hông: Tên gọi, màu sắc, hình dạng, công dụng…. 

- Trò chuyện về quả cà chua: Tên gọi, đặc điểm nổi bật, màu sắc, cách ăn, các món ăn….. 

- Trò chuyện về quả chuối: tên gọi, đặc điểm nổi bật, màu sắc, hình dạng, tác dụng của quả chuối, cách ăn 

chuối… 

- Trò chuyện với trẻ về quả cam: Tên gọi, đặc điểm nổi bật, mùi vị, cách bóc vỏ, cách ăn,... 

 

 

T2 

 

Âm nhạc 

NDTT: VĐTN: Màu 

hoa 

Âm nhạc 

NDTT: DH: Quả 

NH: Vườn cây của bé 

Âm nhạc 

NDTT: DH: Bắp cải xanh 

TCAN: Vũ điệu nhảy vui 

Âm nhạc 

NDTT: DH: Phép lạ hằng 

ngày 

 



 

Chơi 

– tập 

có 

chủ  

định 

NH: Lý cây xanh  vẻ. 

 

 TCAN: Nghe âm thanh 

đoán tên con vật 

T3 NBTN 

Hoa hồng 
NBTN 

Qủa chuối 
NBTN 

Quả cà chua 
NBTN 

Quả cam 
 

T4 Vận động 

VĐCB: Bò theo hướng 

thẳng 

TCVĐ: Bắt bóng bay 

Vận động 

VĐCB:Tung bóng bằng 

hai tay 

TC:Bong bóng xà phòng 

Vận động 

VĐCB: Bò chui qua dây 

TC: Chó sói xấu tính 

Vận động 

VĐCB: Bò có mang vật 

trên lưng 

TC: Tung bóng (MT4) 

T5 Tạo hình  

In hình bông hoa từ rau 

củ quả  

Tạo hình  

Tô màu quả chuối 
Tạo hình  

Tô màu quả cà chua 

(SGK) 

Tạo hình  

       Nặn quả cam  

T6          Văn học 

Truyện: Đôi bạn nhỏ           

(Trẻ đã biết) 

Văn học 

Truyện: Khỉ c on ăn 

chuối 

  (Trẻ chưa biết) (MT8) 

Văn học 

Truyện: 1,2,3,4 quả cà chua 

căng tròn. 

    (Thể loại trẻ chưa biết) 

Văn học 

Thơ: Quả cam 

(Thể loại: Trẻ chưa biết) 

            ( MT 25) 

 

Tiếp tục hướng dẫn trẻ kĩ năng: Cách đứng lên, cách ngồi ghế (Ứng dụng PP Montessory) 

 

HĐNT 

 

 

 

 

 

 

 

* HĐCCĐ : Quan sát vườn rau ở  trường, quan sát cây hoa hồng, quan sát hoa hồng, quan sát cây xoài, quan 

sát ao cá đình làng. 

* HĐCCĐ: Quan sát vườn rau, quan sát quả chuối, quan sát các loài hoa, quan sát đồ chơi trong sân trường, 

quan sát quang cảnh sân trường. 

* HĐCCĐ: Quan sát cây quất, quan sát vườn trường, quan sát quả cà chua, quan sát cây cảnh, quan sát thời 

tiết trong ngày 

* HĐCCĐ: Quan sát quả cam, quan sát cây quất, quan sát lá quả cam, quan sát bầu trời, quan sát góc thiên 

nhiên. 

- TCVĐ:  Chuyển trứng bằng thìa, Gà mái đẻ trứng, Lăn bóng, bắt bướm, bong bóng xà phòng.   

- TCVĐ: Ô tô nhỏ và những chú chim xinh, lăn bóng, bắt bướm, lái xe ô tô, chi chi chành chành 

- TCVĐ: Mèo đuổi chuột, bóng nắng, chạy theo bắt thỏ, trời nắng trời mưa, lăn bóng. 

- TCVĐ: Đuổi theo bắt bóng, nu na nu nống, gà mái đẻ trứng, mèo đuổi chuột. 

* Chơi tự do: Các đồ chơi có trong sân trường. 

Tiếp tục hướng dẫn trẻ kĩ năng nhặt lá vàng, rác bỏ vào thùng rác. 

Chơi tập có * Tuần 1: Góc tạo hình (TT): Tô màu quả chuối. 



chủ đích 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ Chuẩn bị: Tranh tô màu, bút sáp màu... 

+ Kĩ năng chơi: Trẻ biết cầm bút bằng 3 đầu ngón tay, trẻ tô màu không chờm ra ngoài. 

* Tuần 2: Góc HĐVĐV (TT) xếp khu vườn nhà bé 

+ Hướng dẫn kỹ năng chơi: Trẻ biết xếp chồng, xếp cạnh để tạo thành khu vườn trồng rau. 

+ Chuản bị: Các khối gỗ hình vuông, hình chữ nhật, ... 

* Tuần 3: Góc kỹ năng thực hành cuộc sống: Hướng dẫn trẻ kỹ năng rót nước từ bình sang 3 chén nhỏ 

giống nhau(MT34) 

+ Chuẩn bị : Khay, bình rót khô, chén, chiếu kỹ năng  

+ Kĩ năng chơi : Trẻ có kỹ năng rót nước từ bình sang 3 chén nhỏ 

* Tuần 4: Văn học (TT): Trẻ xem sách tranh ảnh về các loại quả. (MT 42) 
 + Hướng dẫn kỹ năng mới: Trẻ biết lật giỏ từng trang sách và cầm sách đúng chiều. 

+ Chuẩn bị: Tranh ảnh về các loại quả  

- Góc thao tác vai: Chăm sóc em búp bê, cho em ăn, cho em uống nước, tắm cho em, ru em ngủ. 

- Góc âm nhạc: Biểu diễn các bài hát về các loai quả.  

- Góc vận động: Lăn bóng, Đi vượt qua chướng ngại vật, bò chui qua cổng... 

 Tiếp tục hướng dẫn trẻ lấy, cất đồ dùng đúng nơi quy định  

 

Vệ sinh ăn 

ngủ trưa 

 

- Cho trẻ xúc miệng nước muối sau khi ăn ăn  

- Cô quan tâm tới trẻ khó ngủ  

- Tập nói với người lớn khi có nhu cầu: Ăn, ngủ, đi vệ sinh 

- Làm được một số việc với sự yêu cầu và sự giúp đỡ của người lớn: Lấy nước uống, tự xúc cơm ăn, đi vệ 

 sinh đúng nơi quy định. 

  

Hoạt động 

chiều  

Hướng dẫn trẻ biết rửa mặt, lau miệng, rửa tay, lau tay.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoạt động chiều  
* HDTC: Bóng tròn to, cáo và thỏ, gà vào vườn rau, trời tối trời sáng. 

* HDTC: Bong bóng xà phòng, lăn bóng, chuyền bóng, trời nắng trời mưa 

* HDTC: Hoa nào quả đấy, Trồng hoa, Gieo hạt, Hứng quả, Hoa vàng, hoa đỏ. 

* HDTC:Lăn bóng, bong bóng xà phòng, trời nắng trời mưa, chuyền bóng. 

* Ôn các hoạt động đã học : 

+ Truyện: 1,2,3,4 quả cà chua căng tròn;  Khỉ con ăn chuối, Đôi bạn nhỏ 

+ Thơ: Quả cam 



 Âm nhạc: DH: Bắp cải xanh, Phép lạ hằng ngày 

+ VĐTN:  Đố quả ;  Màu hoa 

+ NH:   Lý cây bông 

+ TCÂN:  Vũ điệu nhảy vui., nghe âm thanh đoán tên con vật 

* Luyện kỹ năng:  Rót từ bình sang 3 chén nhỏ giống nhau; Cách gấp khăn; Cách rót khô. 

* Trò chuyện về các tình huống xảy ra trong cuộc sống  

* Chơi theo ý thích - Thứ 6: Biểu diễn văn nghệ - nêu gương - bé ngoan. 

 

 

 

 

Chủ đề sự 

kiện có liên 

quan 

 

Hoa hồng 

 

Quả chuối 

 

Qủa cà chua 

 

Qủa cam 

 

Đánh giá 

kết quả 

thực hiện  
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                                                                                                                                       Hà Đông, ngày......tháng........năm 2026 

 

 

NGƯỜI XÂY DỰNG KẾ HOẠCH              TTCM                TM BGH 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

Giáo viên lớp D2   

Tuần 1, 3 

 

 Nguyễn Thị Thường   

 

Tuần 2, 4 

 

Doãn Thị Mỹ   

Thơm 

 

  

 

      Nguyễn Thị Hoài Thu 
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